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QUYẾT ĐỊNH

Về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào
 sản xuất chế biến thực phẩm thủy hải sản truyền thống

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 17/7/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về Khuyến công;

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TTLT- BTC - BCT ngày 18/02/2014 của Liên bộ Tài Chính – Bộ Công Thương về hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương;
Căn cứ Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành  Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;

Căn cứ Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 02/10/2013 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Khôi phục và phát triển nghề, làng nghề và ngành nghề TTCN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2014 -2015;

Theo  Biên bản thẩm định ngày 07 tháng 8 năm 2014 của Hội đồng thẩm định Sở Công Thương và công văn số 2550/STC-QLNS ngày 08/10/2014 của Sở Tài chính về việc ý kiến Đề án thực hiện Kế hoạch 109/KH-UBND,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Hỗ trợ kinh phí cho Đề án “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến thực phẩm thủy hải sản truyền thống” với những nội dung chủ yếu sau:

- Đơn vị thực hiện:  Cơ sở sản xuất thực phẩm và rượu gạo Thủy Dương
- Địa chỉ:  279 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. 
- Người đại diện: Bà Phạm Thị Khánh Tâm làm chủ cơ sở
- Địa điểm thực hiện đề án:  Tổ 14, Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy,  tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Hạng mục hỗ trợ: 
+ 01 Máy đóng gói chân không, 
+ 01 máy hàn miệng túi tự động;

+ 01 Tủ mát trưng bày;
+ 01 Tủ nấu cơm điện;
+ 01 Hệ thống diệt khuẩn UV. 

(Máy mới 100%)

- Hạn mức hỗ trợ: 95.000.000 đồng (Chín mươi lăm triệu đồng  chẵn) (Có chi tiết kèm theo);

- Kinh phí thu hồi: Không;

- Thời gian thực hiện đề án: từ ngày 10/10/2014 đến ngày 30/12/2014;

- Nguồn vốn: Từ nguồn vốn sự nghiệp năm 2014.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

- Cơ sở sản xuất thực phẩm và rượu gạo Thủy Dương có trách nhiệm thực hiện đề án và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ đúng mục tiêu; thực hiện thanh quyết toán theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Phòng Quản lý Công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến và nghiệm thu thanh quyết toán đề án theo quy định;

- Phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy có trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương hướng dẫn cơ sở thực hiện đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng Sở Công Thương, các phòng trực thuộc Sở: phòng Quản lý Công nghiệp, Kỹ thuật An toàn Môi trường, Kế toán Sở; Phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy; bà Phạm Thị Khánh Tâm – chủ cơ sở sản xuất thực phẩm và rượu gạo Thủy Dương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như điều 4;

- UBND tỉnh (b/c);

- Sở Tài Chính;

- UBND thị xã Hương Thủy;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, CN2(2).


	GIÁM ĐỐC
                               
	
	


CHI TIẾT HẠNG MỤC HỖ TRỢ

	                Đề án “ Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến thực phẩm thủy hải sản truyền thống” 
                                                   của Cơ sở sản xuất thực phẩm và rượu gạo Thủy Dương
	

	                             (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SCT ngày      tháng       năm 2014 của Giám đốc Sở Công Thương)


	

	
	
	
	
	
	
	
	    Đơn vị tính: đồng


	STT
	NỘI DUNG
	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	ĐVT
	SÔ LƯỢNG
	ĐƠN GIÁ
	THÀNH TIỀN
	Kinh phí ngân sách hỗ trợ (Đồng)
	Nguồn đơn vị thụ hưởng (đồng)

	01
	Máy đóng gói hút chân không  
	- Model : DZQ400-2S

- Điện áp : 220V

- Công suất : 1.5Kw

- Kích thước máy : 1000 x 540 x 920mm

- Kích thước đường hàn : 400mm

- Số khoang hút : 02 khoang

- Trọng lượng : 140kg

- Lưu lượng hút : 20m3/h

- Năng suất : 1-10 sản phẩm/lần (Mỗi lần hút khoảng 10 giây. Tuỳ thuộc vào loại sản phẩm,kích cỡ).
	 Máy
	 01
	50.000.000
	50.000.000
	25.000.000
	25.000.000

	02
	Máy hàn mép túi liên tục
	- Điện nguồn: 220V/50Hz.
- Tổng công suất: 500W.
- Tốc độ dán túi: 0-16m/phút.
- Độ rộng miệng túi: 6-14mm.
- Phạm vi nhiệt độ: 0-300°C.
- Kích thước bên ngoài: 870x420x370 mm.
- Trọng lượng: 25kg.
- Cấu tạo: vỏ ngoài bằng thép không gỉ
	máy
	01
	20.000.000
	20.000.000
	10.000.000
	10.000.000

	03
	Tủ mát trưng bày 3 buồng
	- Kích thước: (R/C/S) 1825x2050x680

- Điện áp: 220V

- Số lượng máy làm lạnh: 01

- Công suất:560W

- Dung Tích: 1500L

- Số lượng quạt: 02

- Tủ có trang bị đèn chiếu thông minh.  Vỏ được làm bằng inox 2 lớp,

có lớp xốp cách nhiệt.

- Sử dụng gas : R134a

- Nhiệt độ làm mát: 0  → +8ºC

- Có role tự ngắt khi đạt nhiệt độ

- Bảng điều khiển điện tử

- Chế độ chống đóng tuyết: Có
	máy
	01
	60.000.000
	60.000.000
	30.000.000
	30.000.000

	04
	Tủ nấu cơm điện
	Điện áp : 380V/220V
- Áp lực vào : 0.02 MPa
- Phạm vi sử dụng : 300 suất ăn
- Chức năng chủ yếu :
- Lượng gạo : 60-100 kg 
- Vỏ bằng Inox - Lớp cách nhiệt cao cấp chống nóng và giữ nhiệt.
	Máy
	01
	40.000.000
	40.000.000
	20.000.000
	20.000.000

	05
	Hệ thống diệt khuẩn UV


	Đèn UV 24 GPM = 5,4 m3/h
 ( Bóng đèn 85 W )
Giá đựng bằng inox 2 tầng x 2m x 1m5 x 0.5
	Hệ thống
	01
	    20.000.000
	    20.000.000
	10.000.000
	10.000.000

	Tổng cộng
	190.000.000
	95.000.000
	95.000.000


